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	BỘ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2026/TT-BYT
	 Hà Nội, ngày     tháng    năm 2026


	DỰ THẢO

THÔNG TƯ
Quy định về việc thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế

Căn cứ Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh;
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 313/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về việc thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 46 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng với các tổ chức kiểm dịch y tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc thông tin, báo cáo
1. Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và trung thực;
2. Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;
3. Trường hợp đã thực hiện báo cáo bằng Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh về bệnh truyền nhiễm thì không thực hiện báo cáo bằng văn bản.
Chương II
HƯỚNG DẪN THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 4. Chế độ, nội dung, hình thức thông tin, báo cáo
1. Báo cáo định kỳ
a) Báo cáo tháng: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên đến 24h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo);
b) Báo cáo năm: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên của năm đến 24h00 ngày cuối cùng của năm báo cáo).
2. Báo cáo đột xuất
a) Báo cáo trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc thuộc nhóm B phải được cách ly y tế phát hiện tại khu vực cửa khẩu: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên: nội dung và chỉ số theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
3. Hình thức thông tin, báo cáo:
a) Thực hiện thông tin, báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh về bệnh truyền nhiễm;
[bookmark: tc_2]b) Thực hiện thông tin, báo cáo bằng văn bản điện tử hoặc văn bản giấy trong trường hợp Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh về bệnh truyền nhiễm gặp sự cố kỹ thuật. Trường hợp thông tin, báo cáo bằng văn bản giấy do Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh gặp sự cố kỹ thuật hoặc Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh chưa đáp ứng đầy đủ chức năng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2026/TT-BYT thì phải thực hiện cập nhật, bổ sung dữ liệu vào Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh sau khi sự cố kỹ thuật của Hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh được khắc phục hoặc hoàn thiện.
Điều 5. Thời gian, quy trình thông tin, báo cáo
1. Tổ chức kiểm dịch y tế:
a) Thực hiện báo cáo tháng trước ngày 15 của tháng kế tiếp, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp về Sở Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur phụ trách, Cục Phòng bệnh;
b) Thực hiện báo cáo đột xuất cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; đồng thời thông tin cho các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;
c) Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên theo thời gian, nội dung của cơ quan cấp trên.
	2. Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur: tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, báo cáo từ các địa phương thuộc địa bàn phụ trách; phản hồi kết quả cho Cơ quan đầu mối về kiểm dịch y tế cấp tỉnh và thông tin, báo cáo về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: đầu mối tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu toàn quốc, báo cáo về Bộ Y tế (qua Cục Phòng bệnh).

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Cục Phòng bệnh
1. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.
2. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.
3. Phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động kiểm dịch y tế với các Bộ, ngành, các cơ quan truyền thông đại chúng và quốc tế theo quy định.
Điều 7. Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur 
1. Thực hiện các nội dung liên quan quy định tại Thông tư này.
2. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai, tập huấn, hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế của tổ chức kiểm dịch y tế thuộc khu vực phụ trách.
3. Phối hợp và chia sẻ thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế giữa các Viện khu vực.
Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chỉ đạo Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổ chức kiểm dịch y tế thực hiện thông tin, báo cáo về công tác kiểm dịch y tế theo quy định tại Thông tư này.
2. Bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ việc thông tin, báo cáo và truyền gửi số liệu.
3. Chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.


[bookmark: _GoBack]Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Hiệu lực thi hành
[bookmark: dieu_25]1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2026.
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung
hoặc thay thế.
[bookmark: dieu_67]Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (qua Cục Phòng bệnh) để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, PB, PC.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG






Nguyễn Thị Liên Hương











4


		Phụ lục I
MẪU BÁO CÁO THÁNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BYT ngày       tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	SỞ Y TẾ …([footnoteRef:1]) [1:  Ghi tên tỉnh, thành phố.] 

TRUNG TÂM ... (1)
Số: …/…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ([footnoteRef:2]….., ngày….tháng... năm … [2:  Ghi địa danh theo quy định.] 



BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ THÁNG…
1. Kiểm dịch y tế đối với người
	[bookmark: _Hlk384385471]STT
	Tên cửa khẩu  
	Số kiểm tra y tế (lượt)
	Số phải xử lý y tế và áp dụng biện pháp dự phòng (lượt)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Số nghi ngờ, mắc bệnh
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	…
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	Tổng số
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	


(5): ghi rõ số lượng nghi ngờ, mắc bệnh tại cột (3) theo tên bệnh.
2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện
	[bookmark: _Hlk12959075]STT
	Tên cửa khẩu 
 
	Phương tiện hàng không (lượt)
	Phương tiện đường bộ (lượt)
	Phương tiện đường thủy (lượt)
	Phương tiện đường sắt (lượt)
	Ghi chú

	[bookmark: _Hlk12959881]
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]Số được cấp giấy chứng nhận
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số được cấp giấy chứng nhận
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số được cấp giấy chứng nhận
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số được cấp giấy chứng nhận
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97](14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	

	1
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng số
	Nhập cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


 *(5) Số lượt phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế     

3. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa                                                                                                                             
	[bookmark: _Hlk384385820]STT
	Tên cửa khẩu 
 
	Bưu phẩm/ Bưu kiện (gói/kiện)
	Hàng hóa khác (tấn)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Trọng lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	…
	Nhập khẩu
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Xuất khẩu
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 

	…
	…
	Nhập khẩu
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất khẩu
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	Nhập khẩu 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xuất khẩu
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(8): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.
4. Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt 
	STT
	Tên cửa khẩu 
	Thi thể
	Hài cốt
	Tro cốt
	Ghi chú

	[bookmark: _Hlk18498227]
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	 (11)

	1
	…
	Nhập 
	Tổng số
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



(11): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

5. Kiểm dịch y tế đối với mẫu bệnh phẩm; mô, bộ phận cơ thể người
	STT
	Tên cửa khẩu 
	Mẫu bệnh phẩm
(lượt)
	Mô, bộ phận cơ thể người (lượt)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	 (8)

	1
	…
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(8): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.
6. Tiêm chủng (chỉ báo cáo tiêm chủng khi cấp Giấy theo mẫu tại Mẫu số 02 Phụ lục V. Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)
		    STT
	Tên bệnh
	Tên vắc xin
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	



7. Xét nghiệm (riêng đối với hoạt động kiểm dịch y tế)

	STT
	Loại xét nghiệm
	Số lượng mẫu
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


8. Giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu
	TT
	



Tên cửa khẩu
	Giám sát véc tơ, trung gian 
truyền bệnh 
	Giám sát an toàn thực phẩm (nếu được giao)

	
	
	Giám sát chuột
	Giám sát bọ chét
	Giám sát muỗi
	Số lượng cơ sở dịch vụ 
đã được giám sát (khách sạn, nhà hàng…)
	Số lượng cơ sở sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm đã được giám sát

	
	
	
	
	
	Số lần giám sát
 
	Số lần đạt
	Số lần giám sát
 
	Số lần đạt
 

	
	
	Số lần giám sát
	Số lần xử lý
	Số lần giám sát
	Số lần xử lý
	Số lần giám sát
	Số lần xử lý
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



9. Nhận xét, kiến nghị, đề xuất:……………………………………………………………………………………………………..

	Nơi nhận:
- Cục Phòng bệnh;
- Viện .... ([footnoteRef:3]); [3:  Ghi tên Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur phụ trách.] 

- Sở Y tế... ([footnoteRef:4]; [4:  Ghi tên tỉnh, thành phố.] 

- Lưu:....
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu)
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Phụ lục II
MẪU BÁO CÁO NĂM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BYT ngày       tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	SỞ Y TẾ …([footnoteRef:5]) [5:  Ghi tên tỉnh, thành phố.] 

TRUNG TÂM ... (5)
Số: …/…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ([footnoteRef:6]….., ngày….tháng... năm … [6:  Ghi địa danh theo quy định.] 




BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ NĂM…
I. THÔNG TIN CHUNG
1.  Thông tin về cửa khẩu
	STT
	Tên cửa khẩu
	Đường bộ
	Đường sắt
	Đườnghàng không
	Đường thủy
	Hoạt động kiểm dịch y tế
	Phòng cách ly

	
	
	Cửa khẩu quốc tế
	Cửa khẩu chính
	Cửa khẩu phụ
	
	
	Loại I
	Loại II/III
	Có
	Không
	Có
	Không

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Thông tin về nhân lực trực tiếp tham gia công tác kiểm dịch y tế và lãnh đạo
a) Tổng số cán bộ: … người
Trong đó:
- Biên chế………người
- Hợp đồng……..người

b) Trình độ chuyên môn theo mô hình tổ chức
	TT
	Tên, bộ phận
	Cán bộ y
	Cán bộ dược
	Ngành khác

	
	
	TS/
CKII
	ThS/ CKI
	Bác sĩ/ Cử nhân YTCC
	Y sĩ
 
	Điều dưỡng
	KTV XN
	Khác 
	DS đại học/cao đẳng
	DS trung học
	Dược tá
	Đại học
	Trung học
	Khác

	1
	 Giám đốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Phó Giám đốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Khoa …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c) Tập huấn phục vụ cấp thẻ kiểm dịch viên y tế
- Số tập huấn mới:
- Số tập huấn lại:

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM DỊCH
1. Kiểm dịch y tế đối với người
	STT
	Tên cửa khẩu  
	Số kiểm tra y tế (lượt)
	Số phải xử lý y tế và áp dụng biện pháp dự phòng (lượt)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Số nghi ngờ, mắc bệnh
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	 

	…
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	Tổng số
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	


(5): ghi rõ số lượng nghi ngờ, mắc bệnh tại cột (3) theo tên bệnh.
2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện
	STT
	Tên cửa khẩu 
 
	Phương tiện hàng không (lượt)
	Phương tiện đường bộ (lượt)
	Phương tiện đường thủy (lượt)
	Phương tiện đường sắt (lượt)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số được cấp giấy chứng nhận
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số được cấp giấy chứng nhận
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số được cấp giấy chứng nhận
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số được cấp giấy chứng nhận
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	

	1
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	…
	Nhập cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng số
	Nhập cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Xuất cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


 *(5) Số lượt phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế     
3. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa                                                                                                                             
	STT
	Tên cửa khẩu 
 
	Bưu phẩm/ Bưu kiện (gói/kiện)
	Hàng hóa khác (tấn)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Trọng lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	…
	Nhập khẩu
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Xuất khẩu
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	
	
	
	
	
	
	 

	…
	…
	Nhập khẩu
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất khẩu
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	Nhập khẩu 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xuất khẩu
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(8): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.
4. Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt 
	STT
	Tên cửa khẩu 
	Thi thể
	Hài cốt
	Tro cốt
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	 (11)

	1
	…
	Nhập 
	Tổng số
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(11): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.
5. Kiểm dịch y tế đối với mẫu bệnh phẩm; mô, bộ phận cơ thể người
	STT
	Tên cửa khẩu 
	Mẫu bệnh phẩm
(lượt)
	Mô, bộ phận cơ thể người (lượt)
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	Số lượng
	Số kiểm tra y tế
	Số xử lý y tế
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	 (8)

	1
	…
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	Nhập 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xuất 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Quá cảnh
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cộng dồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(8): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

6. Tiêm chủng (chỉ báo cáo tiêm chủng khi cấp Giấy theo mẫu tại Mẫu số 02 Phụ lục V. Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)
		    STT
	Tên bệnh
	Tên vắc xin
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	



7. Xét nghiệm (riêng đối với hoạt động kiểm dịch y tế)
	STT
	Loại xét nghiệm
	Số lượng mẫu
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


8. Giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu
	TT
	



Tên cửa khẩu
	Giám sát véc tơ, trung gian 
truyền bệnh 
	Giám sát an toàn thực phẩm (nếu được giao)

	
	
	Giám sát chuột
	Giám sát bọ chét
	Giám sát muỗi
	Số lượng cơ sở dịch vụ 
đã được giám sát (khách sạn, nhà hàng…)
	Số lượng cơ sở sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm đã được giám sát

	
	
	
	
	
	Số lần giám sát
 
	Số lần đạt
	Số lần giám sát
 
	Số lần đạt
 

	
	
	Số lần giám sát
	Số lần xử lý
	Số lần giám sát
	Số lần xử lý
	Số lần giám sát
	Số lần xử lý
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Công tác truyền thông (riêng đối với hoạt động kiểm dịch y tế)
	STT
	Hình thức truyền thông
	Số lượng
	Nội dung
	Đối tượng

	1
	Tư vấn
	
	
	

	2
	Nói chuyện
	
	
	

	3
	Phát thanh
	
	
	

	4
	Pano
	
	
	

	5
	Tờ rơi, tờ bướm
	
	
	

	6
	Khác
	
	
	



10. Hợp tác quốc tế (riêng đối với hoạt động kiểm dịch y tế)
	STT
	Tên quốc gia đã hợp tác (ghi rõ địa phương)
	Nội dung hợp tác

	1
	
	

	…
	
	



IV. NHẬN XÉT CHUNG (đánh giá so với cùng kỳ, những khó khăn, thuận lợi trong triển khai công tác)
	………………………………………………
	………………………………………………
V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
	………………………………………………
	Nơi nhận:
- Cục Phòng bệnh;
- Viện .... ([footnoteRef:7]); [7:  Ghi tên Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur phụ trách.] 

- Sở Y tế... ([footnoteRef:8]; [8:  Ghi tên tỉnh, thành phố.] 

- Lưu:....
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu)




Phụ lục III
MẪU BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ, MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI CỬA KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BYT ngày       tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
	SỞ Y TẾ …([footnoteRef:9]) [9:  Ghi tên tỉnh, thành phố.] 

TRUNG TÂM ... (9)
Số: …/…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ([footnoteRef:10]….., ngày….tháng... năm … [10:  Ghi địa danh theo quy định.] 



BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ, MẮC BỆNH ….[footnoteRef:11] [11:  Tên bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc thuộc nhóm B phải được cách ly y tế (danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B phải cách ly y tế quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 165/2026/NĐ-CP)] 


	STT
	Nội dung

	1
	Họ và tên: …………….… Giới tính: ………… Năm sinh (tuổi): ……………

	2
	Quốc tịch: ………………. Số định danh cá nhân/CC/CCCD/Hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế:………………………………

	3
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu:………………………………
…giờ, ngày ….. tháng…… năm………
Phương tiện đi/đến……… số hiệu:…………………………………………..

	[bookmark: _Hlk342573777]4
	Nơi ở tại Việt Nam (nếu có):…………………………………………………

	5
	Địa chỉ liên lạc:………………………………..……………………………..
Email:……………………. ………………..Điện thoại:…………………….

	6
	Các quốc gia/vùng lãnh thổ đã đi qua trong vòng 15 ngày
…......................ngày…...tháng…..năm…...
…………..........ngày…...tháng…..năm…...

	7
	Nghi ngờ,  mắc bệnh (tên bệnh):..........................................


	8
	Tiền sử dịch tễ (nguồn lây, thời gian tiếp xúc...)
...............................................................................................................................
Ngày khởi phát:.....................................................................................................
Triệu chứng lâm sàng:...........................................................................................
Chẩn đoán sơ bộ:.......................................................................................
Lấy mẫu xét nghiệm:
Loại mẫu XN:.............Ngày lấy: .............	Kết quả:.............	
Loại mẫu XN: .............Ngày lấy: .............	Kết quả:.............	
Loại mẫu XN: .............Ngày lấy: .............	Kết quả:.............
Xử trí:..............................................................................................................

	9
	Liệt kê những loại vắc xin, biện pháp dự phòng đã áp dụng: 

	
	9.1. Tên vắc xin:............................................................Số lần dùng............
Ngày dùng gần nhất:......................................................................................
9.2....

	10
	Nơi tiếp nhận xử trí tiếp theo:............................................................................


   11. Người tiếp xúc:
	STT
	Họ và tên
	Quốc tịch
	Số định danh cá nhân/CC/CCCD/Hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Địa chỉ/Nơi lưu trú
	Điện thoại
	Email

	1
	...
	...
	…
	
	…
	...

	...
	...
	...
	…
	
	…
	...


Nhận xét, đánh giá, đề xuất:.............................................................................................
	Nơi nhận:
- Cục Phòng bệnh;
- Viện .... ([footnoteRef:12]); [12:  Ghi tên Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur phụ trách.] 

- Sở Y tế... ([footnoteRef:13]; [13:  Ghi tên tỉnh, thành phố.] 

- Lưu:....
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu)



